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DANH SÁCH 05 HỌC SINH GIỎI NHẤT MỖI KHỐI

THÁNG 1+2/2018

Stt Lớp Họ và tên HS ĐTB
ĐTB làm 

tròn
XLHL

         

1 6/2 Lê Minh Thư 9.91 9.9 Giỏi          

2 6/2 Nguyễn Hồng Hạnh 9.78 9.8 Giỏi          

3 6/2 Phùng Gia Kiệt 9.77 9.8 Giỏi          

4 6/1 Nguyễn Trần Phước Đạt 9.71 9.7 Giỏi          

5 6/2 Dương Âu Quỳnh Như 9.69 9.7 Giỏi

6 7/1 Lưu Hoàng Cẩm Vân 9.89 9.9 Giỏi

7 7/1 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 9.74 9.7 Giỏi

8 7/1 Phan Hoàng Bảo Ngọc 9.64 9.6 Giỏi

9 7/1 Nguyễn Võ Trúc Anh 9.60 9.6 Giỏi

10 7/1 Phan Quỳnh Như 9.51 9.5 Giỏi

11 8/1 Nguyễn Đức Trí 9.70 9.7 Giỏi

12 8/1 Lưu Bảo Trân 9.62 9.6 Giỏi

13 8/1 Huỳnh Hoàng Nhiên 9.51 9.5 Giỏi

14 8/2 Nguyễn Phước Quý Thịnh 9.50 9.5 Giỏi

15 8/2 Trần Đông Vy 9.47 9.5 Giỏi

16 9/5 Hoàng Gia Anh 9.60 9.6 Giỏi

17 9/1 Bùi Xuân Bảo Duy 9.48 9.5 Giỏi

18 9/2 Đỗ Huy Hoàng 9.39 9.4 Giỏi

19 9/2 Hoàng Tú Quỳnh 9.34 9.3 Giỏi

20 9/2 Lê Ngọc Minh Thư 9.31 9.3 Giỏi
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